HH8-C4-CD3. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

A. BÀI GIẢNG
1. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình có các mặt bên đều là những hình chữ nhật.

Hình bên cho ta hình ảnh của hình lăng trụ đứng 
[image: image344.png]D




, và ở đó:
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1. Các điểm A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 được gọi là các đỉnh.
2. Các đoạn 
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, 
[image: image5.wmf]1

CC

, 
[image: image6.wmf]1

DD

 song song với nhau và bằng nhau, chúng được gọi là các mặt bên.
3. Các mặt 
[image: image7.wmf]1
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, 
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, 
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, 
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 là những hình chữ nhật, chúng được gọi là các mặt bên.
4. Hai mặt 
[image: image11.wmf]ABCD

, 
[image: image12.wmf]1111
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 là hai đáy.
5. Hình lăng trụ này có đáy là tứ giác nên gọi là lăng trụ tứ giác.
Ví dụ 1: Cho một hình lăng trụ đứng:


- Hai mặt phẳng chứa hai đáy có song song với nhau hay không?


- Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không?


- Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không?

( Giải
Ta lần lượt có:

- Hai mặt phẳng chứa hai đáy có song song với nhau, bởi chúng đều chứa hai cặp đường thẳng cắt nhau và song song với nhau.
- Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy, bởi mỗi cạnh bên đều vuông góc với hai cạnh đáy cắt nhau.

- Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy, bởi chúng chứa cạnh bên vuông góc với đáy.

( Nhận xét: Như vậy:
( Hình hộp chữ nhật, hình lập phương cũng là những hình lăng trụ đứng.

( Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng.

2. THÍ DỤ
Với hình vẽ trong phần 1, ta nhận thấy:
- Hai mặt đáy 
[image: image13.wmf]ABCD

 và 
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 là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.

- Độ dài mỗi cạnh bên được gọi là chiều cao,  thí dụ chiều cao 
[image: image15.wmf]1
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.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
VÍ DỤ 1: 
[image: image16.wmf]111

.
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 là một lăng trụ đứng tam giác.

a) Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau.
b) Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau.

c) Sử dụng kí hiệu “//”, “
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( Hướng dẫn: Sử dụng định nghĩa và tính chất của hình lăng trụ đứng.

( Giải
[image: image1.wmf]1111

.

ABCDABCD

a) Ta chỉ có 
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b) Ta có:
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 cùng vuông góc với 
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 cùng vuông góc với 
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c) Ta có:
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VÍ DỤ 2: Cho hình lăng trụ đứng 
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 có đáy 
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 là hình thang cân 
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 có AC vuông góc với BD.
a) Đường thẳng BD và 
[image: image72.wmf]1
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 có cắt nhau không? Vì sao?
b) Đường thẳng AD song song với những mặt phẳng nào?

c) Đường thẳng AC vuông góc với những mặt phẳng nào?

d) Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau.

e) Trong hình lăng trụ đó hãy chỉ ra những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau.

( Hướng dẫn: Sử dụng định nghĩa và tính chất của hình lăng trụ đứng.
( Giải
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a) Đường thẳng BD và 
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 không cắt nhau, bởi nếu chúng cắt nhau thì 4 điểm B, C, D, A1 cùng thuộc một mặt phẳng
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b) Ta có:
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Vậy, có 3 mặt phẳng 
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 song song với AD.
c) Ta có:
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Vậy có duy nhất mặt phẳng 
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vuông góc với 
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d) Ta có các cặp mặt phẳng song song với nhau là:
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e) Dựa trên tính chất của hình lăng trụ đứng ta có ngay các mặt phẳng vuông góc với hai đáy 
[image: image86.wmf](

)

ABCD

 và 
[image: image87.wmf](

)

1111

ABCD

 là:


[image: image88.wmf](

)

11

AABB

, 
[image: image89.wmf](

)

11

BBCC

, 
[image: image90.wmf](

)

11

CCDD

.


[image: image91.wmf](

)

11

AADD

, 
[image: image92.wmf](

)

11

AACC

, 
[image: image93.wmf](

)

11

BDDB

.

Mặt khác:

( Vì 
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 nên các mặt phẳng chứa AC đều vuông góc với mặt phẳng 
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( Vì 
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 nên các mặt phẳng chứa BD đều vuông góc với mặt phẳng 
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, do đó ta có:
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( Vì 
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 nên các mặt phẳng chứa 
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 đều vuông góc với mặt phẳng 
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, do đó ta có thêm:
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 nên các mặt phẳng chứa BD đều vuông góc với mặt phẳng 
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PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image113.wmf].'''.
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a) Những cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

b) Những cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau?

Bài 2: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng ?

[image: image329.png]


a) Các cạnh bên AB và AD vuông góc với nhau.

b) Các cạnh bên BE và EF vuông góc với nhau.

c) Các cạnh bên AC và DF vuông góc với nhau.

d) Các cạnh bên AC và DF song song với nhau.

e) Hai mặt phẳng 
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 và 
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 song song với nhau.

f) Hai mặt phẳng 
[image: image116.wmf](
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 và
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song song với nhau.

g) Hai mặt phẳng 
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 và 
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 vuông góc với nhau.
Bài 3: Cho một hình hộp chữ nhật 
[image: image120.wmf].''''
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a) Những cặp mặt phẳng nào song song với nhau.

b) Mặt phẳng 
[image: image121.wmf](

)

ABCD

 vuông góc với những mặt phẳng nào.

Bài 4: Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image122.wmf].'''
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 có hai đáy là hai tam giác vuông tại A,
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Bài 5:  Một khối gỗ hình lập phương 
[image: image126.wmf].'''',
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 có cạnh bằng a. Người ta cắt khối gỗ theo mặt 
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 được hai hình lăng trụ đứng bằng nhau. Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lăng trụ đó.

Bài 6:  Cho hình lăng trụ đứng tam giác
[image: image128.wmf].'''
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 , có đáy là tam giác ABC cân tại C, D là trung điểm của cạnh AB. Tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ. 

Bài 7:  Cho lăng trụ đứng tam giác 
[image: image129.wmf] '''
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 có đáy 
[image: image130.wmf]ABC

 là tam giác  vuông cân tại B với
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 ,biết A'B hợp với đáy ABC một góc 
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  . Tính thể tích lăng trụ.

Bài 8:  Cho hình lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a. Tính chiều cao (theo a) của hình lăng trụ, biết diện tích xung quanh bằng 
[image: image133.wmf]1
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  diện tích toàn phần.

[image: image330.png]


Bài 9:  Tính diện tích toàn phần (tổng diện tích các mặt) và thể tích của hình sau

* Tính diện tích toàn phần hình lăng trụ 
[image: image134.wmf].
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Bài 10:   Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image135.wmf].'''

ABCABC

 có đáy là tam giác 
[image: image136.wmf]ABC

 cân tại A có các kích thước như hình vẽ. Tính thể tích của hình lăng trụ.
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Bài 11 :   Một bình thủy tinh hình lăng trụ đứng
[image: image137.wmf].'''
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 , đáy là tam giác cân ABC có kích thước như hình vẽ. Mực nước hiện tại trong bình bằng 
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 chiều cao của lăng trụ. Bây giờ ta đậy bình lại và lật đứng lên sao cho mặt 
[image: image139.wmf](
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 là mặt đáy. Tính chiều cao của mực nước khi đó. 

Bài 12:   Tính thể tích của khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác và các mặt bên là các hình vuông cạnh bằng a. 
Bài 13:   Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image140.wmf].'''
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 có đáy là tam giác 
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 cân tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và 
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a) Chứng minh 
[image: image143.wmf]'
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 là hình chữ nhật

b) Tính diện tích hình chữ nhật 
[image: image144.wmf]'
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 biết thể tích của hình lăng trụ bằng V và 
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Bài 14:   Một bình thủy tinh hình lăng trụ đứng 
[image: image146.wmf].'''
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 , đáy là tam giác 
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  có 
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 , 
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 , chiều cao 
[image: image151.wmf]' 12
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 . Mực nước trong bình hiện tại bằng 
[image: image152.wmf]2
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 chiều cao của hình lăng trụ. Bây giờ ta đậy bình lại và lật đứng lên sao cho mặt 
[image: image153.wmf](

)

''

ACCA

 là mặt đáy. Tính chiều cao của mực nước khi đó.

Bài 15:   Một bình thủy tinh hình lăng trụ đứng 
[image: image154.wmf].'''
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 , đáy là tam giác 
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  có 
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 , 
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 , chiều cao 
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 . Mực nước trong bình hiện tại bằng 
[image: image160.wmf]2
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 chiều cao của hình lăng trụ. Bây giờ ta đậy bình lại và lật đứng lên sao cho mặt 
[image: image161.wmf](
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 là mặt đáy. Tính chiều cao của mực nước khi đó.

Bài 16:   Đáy của lăng trụ đứng tam giác 
[image: image162.wmf].'''
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 là tam giác ABC  vuông cân tại A có cạnh 
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 và  biết  
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 . Tính thể tích khối lăng trụ.

Bài 17:  Cho lăng trụ tứ giác đều 
[image: image165.wmf].''''

ABCDABCD

 có cạnh bên bằng  4a và đường chéo 5a. Tính thể tích khối lăng trụ này.

TỰ LUYỆN

	Bài 1: Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image166.wmf].DEF
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 có
[image: image167.wmf]ABC

D

 vuông tại A.

a) Những cặp mặt phẳng nào song song với với nhau?

b) Những cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau?

c) Cho biết
[image: image168.wmf]2;3,5

DFcmABcmADcm
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. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ.

d) Gọi M là trung điểm của
[image: image169.wmf]EF

. Tính độ dài các đoạn thẳng
[image: image170.wmf],

BMAM

.
	[image: image171.png]





Bài 2: Cho hình lăng trụ đứng tam giác
[image: image172.wmf].
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	a) Nếu 
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 vuông tại P có
[image: image174.wmf]2;PS5
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 và thể tích 
[image: image175.wmf]3
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.Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ.  

b) Nếu 
[image: image176.wmf]MPN
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 cân ở M có
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. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ.

c)   Nếu 
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đều có cạnh là 
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. Gọi H là trung điểm của cạnh 
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. Tính độ dài 
[image: image182.wmf]MQ

, diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích của hình lăng trụ theo a.
	[image: image183.png]





Bài 3: Cho hình lăng trụ đứng
[image: image184.wmf]ABCD.EFGH

, đáy 
[image: image185.wmf]ABCD

là hình thang vuông ở 
[image: image186.wmf]A

và
[image: image187.wmf]B

.

a) Hãy kể tên các cạnh song song với cạnh
[image: image188.wmf]AD

, song song với cạnh
[image: image189.wmf]AB

, các đường thẳng song song với 
[image: image190.wmf](

)

mpEFGH;

các đường thẳng song song với 
[image: image191.wmf](
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mpDCGH.


b) Cho biết
[image: image192.wmf]ABAD4 cm

==

; 
[image: image193.wmf]BC2AD

=

và 
[image: image194.wmf]·
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.Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng.

Bài 4: Cho hình lăng trụ đứng 
[image: image195.wmf]ABCD.A'B'C'D'

có đáy 
[image: image196.wmf]ABCD

là hình thoi cạnh 
[image: image197.wmf](
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và         
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và 
[image: image199.wmf](
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a) Chứng minh 
[image: image200.wmf](

)

mpCB'D'

 // 
[image: image201.wmf](

)

mpA'DB


b) Chứng minh 
[image: image202.wmf](

)

mpAA'C'C

// 
[image: image203.wmf](

)

mpDD'B'B.


c) Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ.

Bài 5: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có cạnh đáy 
[image: image204.wmf]10

ABACcm
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 và  
[image: image205.wmf]12
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 . Gọi M là trung điểm của B'C'.

a) Chứng minh rằng 
[image: image206.wmf](
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b) Cho biết 
[image: image207.wmf]17

AMcm
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 , tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ.

Bài 6: Một hình lăng trụ đều có tổng số mặt, số đỉnh và số cạnh là 26. Biết thể tích của hình lăng trụ là 540cm3, diện tích xung quanh là 360cm2. Tính chiều cao của hình lăng trụ đó.

Bài 7: Hình hộp đứng 
[image: image208.wmf].''''

ABCDABCD

 có đáy là hình thoi 
[image: image209.wmf]ABCD

  cạnh a, góc nhọn 30o. Cho biết diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng bằng hai lần diện tích xung quanh của nó. Tính chiều cao của hình lăng trụ đứng.

Bài 8: Hình lăng trụ đứng 
[image: image210.wmf].'''
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 có 
[image: image211.wmf]5
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 , 
[image: image212.wmf]12
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 và chiều cao 
[image: image213.wmf]'10
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 . Biết diện tích xung quanh của hình lăng trụ là 300cm2, tính thể tích của nó.

Bài 9: Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi với các đường chéo bằng 16cm và 30cm. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ này là 
[image: image214.wmf]2
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 , tính thể tích của nó.

Bài 10: Hình lăng trụ ngũ giác đều 
[image: image215.wmf].'''''
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 có cạnh đáy bằng a. Biết hiệu giữa các diện tích xung quanh của hai hình lăng trụ đứng 
[image: image216.wmf].''''
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 và 
[image: image217.wmf].'''

CDECDE

 là 
[image: image218.wmf]2
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 . Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đã cho.

LỜI GIẢI PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
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Bài 1: a) Những cặp mặt phẳng song song là: 
[image: image219.wmf](
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b) Những cặp mặt phẳng vuông góc nhau là: 
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Bài 2: a) Sai vì AB và AD không phải là các cạnh bên.

b) Sai vì BE và EF không phải là các cạnh bên.

c) Sai vì AC và DF không phải là các cạnh bên.

d) Sai vì AC và DF không phải là các cạnh bên.

e) Đúng

f) Sai vì Hai mặt phẳng 
[image: image226.wmf](
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 và 
[image: image227.wmf](
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 vuông góc nhau

g) Đúng

Bài 3: Bài giải

a) Những mặt phẳng song song với nhau là: 
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b) 
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Bài 4: a) 
[image: image234.wmf]ABAC
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[image: image237.wmf]''
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 là hình chữ nhật) nên AB vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AC và 
[image: image238.wmf]'
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  của mặt phẳng 
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Suy ra 
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b) 
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 chứa AB, mà AB vuông góc với 
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 nên 
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Bài 5:  HD: [image: image336.png]



Ta có 
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Chu vi đáy hình lăng trụ 
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Diện tích xung quanh của hình lăng trụ
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Bài 6:  
D là trung điểm AB, suy ra CD là chiều cao tam giác đáy

Vậy nên 
[image: image248.wmf]22
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[image: image249.wmf]BBAB

¢

^

 , áp dụng định lí py-ta-go, ta có
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Diện tích toàn phần của hình lăng trụ là 
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Bài 7:  
	Ta có 
[image: image253.wmf]()
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và 
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 là hình chiếu của 
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 và 
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Trong 
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  Vậy 
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Bài 8:  
[image: image338.png]


Diện tích xung quanh hình trụ
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Diện tích toàn phần của hình trụ
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image265.wmf]2
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Theo đề ta có 
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Vậy chiều cao của hình trụ là 
[image: image270.wmf]2
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Bài 9:  Độ dài đường chéo của tam giác đáy là 
[image: image271.wmf]22
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Diện tích tam giác đáy 
[image: image272.wmf]2
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Diện tích toàn phần hình lăng trụ 
[image: image273.wmf].
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* Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 
[image: image275.wmf].'
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* Diện tích toàn phần của hình đã cho là 
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Thể tích hình lăng trụ 
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Thể tích hình hộp chữ nhật 
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Thể tích của hình đã cho là 
[image: image281.wmf]3
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Bài 10:    Chiều cao của tam giác đáy

[image: image282.wmf]32
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Diện tích tam giác ABC là 
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Thể tích của hình lăng trụ 
[image: image284.wmf].'''
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 là  
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Bài 11 :   Chiều cao của tam giác đáy
[image: image286.wmf]32
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Diện tích tam giác 
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Thể tích nước hiện tại trong hình lăng trụ là 
[image: image289.wmf]3
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Nếu chọn đáy là 
[image: image290.wmf](
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Chiều cao mực nước mới là 
[image: image292.wmf]480
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Vậy chiều cao mực nước mới là 4cm.
[image: image342.png]


Bài 12:   Hình lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh a, đường cao tam giác đáy là 
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Diện tích tam giác đáy là 
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Thể tích hình lăng trụ là 
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Bài 13:   a) Ta có 
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Mặt khác 
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Vậy 
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Bài 14:   Diện tích tam giác đáy là 
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Thể tích nước hiện tại trong hình lăng trụ là 
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Nếu chọn đáy là 
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Chiều cao mực nước mới là 
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Vậy chiều cao mực nước mới là 2cm.

Bài 15:   
Diện tích tam giác đáy là 
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Thể tích nước hiện tại trong hình lăng trụ là 
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Nếu chọn đáy là 
[image: image313.wmf](
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Chiều cao mực nước mới là 
[image: image315.wmf]192
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Vậy chiều cao mực nước mới là 2,7cm.

Bài 16:   Ta có
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Bài 17:  
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ABCD là hình vuông 
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AB

2

Þ=


Suy ra  
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Vậy 
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